
STT LỚP MSSV TÊN HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

290 21KTL2 21KTL2.005 Anh Lê Tuấn Anh 01/06/2006 290 2x x x x x x x 01 bằng THCS

291 21KTL2 21KTL2.010 Bảo Trần Quốc Bảo 31/01/2006 152 3x x x x x x x 01 bằng THCS

292 21KTL2 21KTL2.006 Cảnh Dương Xuân Cảnh 29/04/2006 510 3x x x x x x x 01 bằng THCS

293 21KTL2 21KTL2.014 Đạt Trương Tấn Đạt 20/01/2005 585 x X X X X X X 01 bằng THCS

294 21KTL2 21KTL1.002 Hùng Phan Văn Hùng 07/01/2006 120 TT x x x x x x 02 bằng THCS

295 21KTL2 21CĐL2.018 Hùng Trần Thanh Hùng 10/11/2005
197

3x x x x x x

01 CCCD, 01 

bằng THCS

296 21KTL2 21KTL2.011 Huy Lương Minh Huy 18/12/2006 328 3x x x x x x x 01 bằng THCS

297 21KTL2 21KTL2.002 Lộc Nguyễn Văn Lộc 23/01/2004 157 x x x x x x x 01 bằng THCS

298 21KTL2 21KTL2.013 Nghĩa Trần Hiếu Nghĩa 28/7/2006 575 3x X X X X X X 01 bằng THCS

299 21KTL2 21KTL2.003 Nhân Lê Thành Nhân 08/12/2006 530 3x x x x x x x 01 bằng THCS

300 21KTL2 21KTL2.004 Thắng Hà Ngọc Thắng 18/09/2006 364 3x x x x x x x 01 bằng THCS

301 21KTL2 21KTL1.007 Thành Trần Khắc Thành 17/10/2000 474 4x x x x x x x 01 bằng THCS

302 21KTL2 21CNO2.070 Tiến Phạm Minh Tiến 15/04/2006
232

TT x x x x x

02 bằng THCS, 

CCCD

303 21KTL2 21KTL2.012 Tú Phan Minh Anh Tú 28/06/2006 339 3x x x x x x x 01 bằng THCS
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